
Phụ lục 

Danh mục Thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ trên địa bàn thành phố Hải Phòng 

(Kèm theo Thông báo số /TB-VHXH ngày 22/10/2025 của Phòng Văn hóa – Xã hội xã Cẩm Giàng) 

 

 

 

STT 

 

Mã 

TTHC 

 

Tên 

TTHC 

Thời hạn giải quyết 
 

Địa điểm 

thực 

hiện 

 

 

Phí, lệ phí 

Cung cấp 

DVCTT (x) 

 

 

Căn cứ pháp lý 
Theo 

quy định 

Sau cắt 

giảm 

Toàn 

trình 

Một 

phần 

1 1.001786 Thủ tục 15 ngày 7,5 ngày - Trung Phí: 3.000.000 đồng x  - Luật Khoa học và Công 

nghệ ngày 18/6/2013. 

- Nghị định số 08/2014/NĐ- 

CP ngày 27/01/2014 của 

Chính phủ quy định chỉ tiết và 

hướng dẫn thi hành một số 

điều của Luật Khoa học và 

Công nghệ. 

- Thông tư số 03/2014/TT- 

BKHCN ngày 31/3/2014 của 

Bộ trưởng Bộ Khoa học và 

Công nghệ hướng dẫn điều 

kiện thành lập và đăng ký hoạt 

động của tổ chức khoa học và 

công nghệ,|văn phòng đại diện, 

chi nhánh của tổ chức khoa học 

và công nghệ. 

- Thông tư số 298/2016/TT- 

BTC ngày 15/11/2016 của 

trưởng Bộ Tài chính quy định 
mức thu, chế độ thu, nộp, quản 

lý và sử dụng phí thầm 

  cấp Giấy 

chứng 

làm  việc 

kể từ 

làm việc 

kể từ 

tâm Phục 

vụ hành 
Lệ phí: Không quy định  

  nhận đăng ngày ngày chính   

  ký hoạt nhận nhận công   

  động lần được hồ được hồ thành   

  đầu cho tổ sơ hợp sơ hợp phố;   

  chức khoa 

học và 

công nghệ 

lệ. lệ. - Trung 

tâm Phục 

vụ hành 

  

     chính   

     công  xã,   

     phường,   

     đặc khu   



4 
 

 

 

 

STT 

 

Mã 

TTHC 

 

Tên 

TTHC 

Thời hạn giải quyết 
 

Địa điểm 

thực 

hiện 

 

 

Phí, lệ phí 

Cung cấp 

DVCTT (x) 

 

 

Căn cứ pháp lý 
Theo 

quy định 

Sau cắt 

giảm 

Toàn 

trình 

Một 

phần 

         định điều kiện hoạt động về 

khoa học, công nghệ. 

- Thông tư sổ 15/2023/TT- 

BKHCN ngày 26 tháng 7 năm 

2023 của Bộ trưởng Bộ Khoa 

học và Công nghệ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Thông tư 

số 32/2011/TT-BKHCN và 

Thông tư số 03/2014/TT- 

BKHCN. 

- Thông tư số 18/2025/TT- 

BKHCN ngày 10 tháng 9 năm 

2025 của Bộ trưởng Bộ Khoa 

học và Công nghệ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Thông tư 

số 03/2014/TT-BKHCN ngày 

31 tháng 3 năm 2014 của Bộ 

trưởng Bộ Khoa học và Công 

nghệ hướng dẫn điều kiện 

thành lập và đăng ký hoạt 

động của tổ chức khoa học và 

công nghệ, văn phòng đại diện, 

chi nhánh của tổ chức khoa 

học và công nghệ, được sửa 

đổi, bổ sung bởi Thông tư số 

15/2023/TT- BKHCN  ngày  

26  tháng  7 
|năm 2023 của Bộ trưởng Bộ 
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STT 

 

Mã 

TTHC 

 

Tên 

TTHC 

Thời hạn giải quyết 
 

Địa điểm 

thực 

hiện 

 

 

Phí, lệ phí 

Cung cấp 

DVCTT (x) 

 

 

Căn cứ pháp lý 
Theo 

quy định 

Sau cắt 

giảm 

Toàn 

trình 

Một 

phần 

         Khoa học và Công nghệ. 

2 1.001747 Thay đổi, 

bổ sung 

nội dung 

Giấy 

chứng 

nhận đăng 

ký hoạt 

động của 

tổ chức 

khoa học 

và công 

nghệ 

10 ngày 

làm việc 

kể từ 

ngày 

nhận 

được hồ 

sơ hợp 

lệ. 

05 ngày 

làm việc 

kể từ 

ngày 

nhận 

được hồ 

sơ hợp 

lệ. 

- Trung 

tâm Phục 

vụ  hành 

chính 

công 

thành 

phố; 

- Trung 

tâm Phục 

vụ  hành 

chính 

công xã, 

phường, 

đặc khu 

Phí: 

- Thẩm định khi đăng 

ký thay đổi, bổ sung lĩnh 

vực hoạt động của tổ 

chức khoa học và công 

nghệ; nội dung/ lĩnh vực 

hoạt động của chi nhánh, 

văn phòng đại diện của 

tổ chức khoa học và 

công nghệ: 2.000.000đ 

- Thẩm định khi thay 

đổi vốn; trụ sở chính tổ 

chức khoa học và công 

nghệ; thay đổi trụ sở chi 

nhánh, văn phòng đại 

diện của tổ chức khoa 

học và công nghệ (trừ 

trường hợp trụ sở chính 

hoặc trụ sở chi nhánh, 

văn phòng đại diện của 

tổ chức khoa học và 

công nghệ thay đổi theo 

 
x - Luật Khoa học và Công 

nghệ ngày 18/6/2013. 

- Nghị định số 08/2014/NĐ- 

CP ngày 27/01/2014 của 

Chính phủ quy định chỉ tiết và 

hướng dẫn thi hành một số 

điều của Luật Khoa học và 

Công nghệ. 

- Thông tư số 03/2014/TT- 

BKHCN ngày 31/3/2014 của 

Bộ trưởng Bộ Khoa học và 

Công nghệ hướng dẫn điều 

kiện thành lập và đăng ký hoạt 

động của tổ chức khoa học và 

công nghệ,|văn phòng đại diện, 

chỉ nhánh của tổ chức khoa học 

và công nghệ. 

- Thông tư số 298/2016/TT- 

BTC ngày 15/11/2016 của 

trưởng Bộ Tài chính quy định 

mức thu, chế độ thu, nộp, quản 

lý và sử dụng phí thầm định 

điều kiện hoạt động về khoa 

học, công nghệ. 

- Thông tư sổ 15/2023/TT- 

BKHCN ngày 26 tháng 7 năm 
2023 của Bộ trưởng Bộ Khoa 



6 
 

 

 

 

STT 

 

Mã 

TTHC 

 

Tên 

TTHC 

Thời hạn giải quyết 
 

Địa điểm 

thực 

hiện 

 

 

Phí, lệ phí 

Cung cấp 

DVCTT (x) 

 

 

Căn cứ pháp lý 
Theo 

quy định 

Sau cắt 

giảm 

Toàn 

trình 

Một 

phần 

      quyết định Điều chỉnh 

địa giới hành chính của 

cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền): 

1.500.000đ 

- Thẩm định đối với các 

thay đổi khác: 

1.000.000đ 

Lệ phí: Không quy định 

  học và Công nghệ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Thông tư 

số 32/2011/TT-BKHCN và 

Thông tư số 03/2014/TT- 

BKHCN. 

- Thông tư số 18/2025/TT- 

BKHCN ngày 10 tháng 9 năm 

2025 của Bộ trưởng Bộ Khoa 

học và Công nghệ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Thông tư 

số 03/2014/TT-BKHCN ngày 

31 tháng 3 năm 2014 của Bộ 

trưởng Bộ Khoa học và Công 

nghệ hướng dẫn điều kiện 

thành lập và đăng ký hoạt 

động của tổ chức khoa học và 

công nghệ, văn phòng đại diện, 

chi nhánh của tổ chức khoa 

học và công nghệ, được sửa 

đổi, bổ sung bởi Thông tư số 

15/2023/TT- BKHCN  ngày  

26  tháng 7 
|năm 2023 của Bộ trưởng Bộ 

Khoa học và Công nghệ. 

3 1.001770 Cấp lại 

Giấy 

chứng 

10 ngày 

làm việc 

kể từ 

05 ngày 

làm việc 

kể từ 

- Trung 

tâm Phục 

vụ hành 

Phí: Không quy định 

Lệ phí: Không quy định 

 
x - Luật Khoa học và Công 

nghệ ngày 18/6/2013. 

- Nghị định số 08/2014/NĐ- 

CP ngày 27/01/2014 của 
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STT 

 

Mã 

TTHC 

 

Tên 

TTHC 

Thời hạn giải quyết 
 

Địa điểm 

thực 

hiện 

 

 

Phí, lệ phí 

Cung cấp 

DVCTT (x) 

 

 

Căn cứ pháp lý 
Theo 

quy định 

Sau cắt 

giảm 

Toàn 

trình 

Một 

phần 

  nhận đăng 

ký hoạt 

động của 

tổ chức 

khoa học 

và công 

nghệ 

ngày 

nhận 

được hồ 

sơ hợp lệ 

ngày 

nhận 

được hồ 

sơ hợp lệ 

chính 

công 

thành 

phố; 

- Trung 

tâm Phục 

vụ  hành 

chính 

công xã, 

phường, 

đặc khu 

   Chính phủ quy định chỉ tiết và 

hướng dẫn thi hành một số điều 

của Luật Khoa học và Công 

nghệ. 

- Thông tư số 03/2014/TT- 

BKHCN ngày 31/3/2014 của 

Bộ trưởng Bộ Khoa học và 

Công nghệ hướng dẫn điều 

kiện thành lập và đăng ký hoạt 

động của tổ chức khoa học và 

công nghệ,|văn phòng đại diện, 

chỉ nhánh của tổ chức khoa học 

và công nghệ. 

- Thông tư số 298/2016/TT- 

BTC ngày 15/11/2016 của 

trưởng Bộ Tài chính quy định 

mức thu, chế độ thu, nộp, quản 

lý và sử dụng phí thầm định 

điều kiện hoạt động về khoa 

học, công nghệ. 

- Thông tư sổ 15/2023/TT- 

BKHCN ngày 26 tháng 7 năm 

2023 của Bộ trưởng Bộ Khoa 

học và Công nghệ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Thông tư 

số 32/2011/TT-BKHCN và 

Thông  tư  số  03/2014/TT- 
BKHCN. 
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STT 

 

Mã 

TTHC 

 

Tên 

TTHC 

Thời hạn giải quyết 
 

Địa điểm 

thực 

hiện 

 

 

Phí, lệ phí 

Cung cấp 

DVCTT (x) 

 

 

Căn cứ pháp lý 
Theo 

quy định 

Sau cắt 

giảm 

Toàn 

trình 

Một 

phần 

         - Thông tư số 18/2025/TT- 

BKHCN ngày 10 tháng 9 năm 

2025 của Bộ trưởng Bộ Khoa 

học và Công nghệ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Thông tư 

số 03/2014/TT-BKHCN ngày 

31 tháng 3 năm 2014 của Bộ 

trưởng Bộ Khoa học và Công 

nghệ hướng dẫn điều kiện 

thành lập và đăng ký hoạt 

động của tổ chức khoa học và 

công nghệ, văn phòng đại diện, 

chi nhánh của tổ chức khoa 

học và công nghệ, được sửa 

đổi, bổ sung bởi Thông tư số 

15/2023/TT- BKHCN  ngày  

26  tháng 7 
|năm 2023 của Bộ trưởng Bộ 

Khoa học và Công nghệ. 

4 1.001716 Cấp Giấy 

chứng 

nhận hoạt 

động  lần 

đầu cho 

văn phòng 

đại  diện, 

15 ngày 

làm việc 

kể từ khi 

nhận đủ 

hồ   sơ 

hợp lệ 

7,5 ngày 

làm việc 

kể từ khi 

nhận  đủ 

hồ   sơ 

hợp lệ 

-Trung 

tâm Phục 

vụ hành 

chính 

công 

thành 

phố; 

Phí: 3.000.000 đồng 

Lệ phí: Không quy định 

x 
 - Luật Khoa học và Công 

nghệ ngày 18/6/2013. 

- Nghị định số 08/2014/NĐ- 

CP ngày 27/01/2014 của 

Chính phủ quy định chỉ tiết và 

hướng dẫn thi hành một số 

điều của Luật Khoa học và 

Công nghệ. 
- Thông tư số 03/2014/TT- 
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STT 

 

Mã 

TTHC 

 

Tên 

TTHC 

Thời hạn giải quyết 
 

Địa điểm 

thực 

hiện 

 

 

Phí, lệ phí 

Cung cấp 

DVCTT (x) 

 

 

Căn cứ pháp lý 
Theo 

quy định 

Sau cắt 

giảm 

Toàn 

trình 

Một 

phần 

  chi nhánh 

của    tổ 

chức khoa 

học và 

công nghệ 

  - Trung 

tâm Phục 

vụ  hành 

chính 

công xã, 

phường, 

đặc khu 

   BKHCN ngày 31/3/2014 của 

Bộ trưởng Bộ Khoa học và 

Công nghệ hướng dẫn điều 

kiện thành lập và đăng ký hoạt 

động của tổ chức khoa học và 

công nghệ,|văn phòng đại diện, 

chỉ nhánh của tổ chức khoa học 

và công nghệ. 

- Thông tư số 298/2016/TT- 

BTC ngày 15/11/2016 của 

trưởng Bộ Tài chính quy định 

mức thu, chế độ thu, nộp, quản 

lý và sử dụng phí thầm định 

điều kiện hoạt động về khoa 

học, công nghệ. 

- Thông tư sổ 15/2023/TT- 

BKHCN ngày 26 tháng 7 năm 

2023 của Bộ trưởng Bộ Khoa 

học và Công nghệ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Thông tư 

số 32/2011/TT-BKHCN và 

Thông tư số 03/2014/TT- 

BKHCN. 

- Thông tư số 18/2025/TT- 

BKHCN ngày 10 tháng 9 năm 

2025 của Bộ trưởng Bộ Khoa 

học và Công nghệ sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Thông 
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STT 

 

Mã 

TTHC 

 

Tên 

TTHC 

Thời hạn giải quyết 
 

Địa điểm 

thực 

hiện 

 

 

Phí, lệ phí 

Cung cấp 

DVCTT (x) 

 

 

Căn cứ pháp lý 
Theo 

quy định 

Sau cắt 

giảm 

Toàn 

trình 

Một 

phần 

         tư số 03/2014/TT-BKHCN 

ngày 31 tháng 3 năm 2014 của 

Bộ trưởng Bộ Khoa học và 

Công nghệ hướng dẫn điều 

kiện thành lập và đăng ký hoạt 

động của tổ chức khoa học và 

công nghệ, văn phòng đại diện, 

chi nhánh của tổ chức khoa 

học và công nghệ, được sửa 

đổi, bổ sung bởi Thông tư số 

15/2023/TT- BKHCN  ngày  

26  tháng  7 

|năm 2023 của Bộ trưởng Bộ 

Khoa học và Công nghệ. 

5 1.001677 Thủ tục 

thay đổi, 

bổ sung 

nội dung 

Giấy 

chứng 

nhận hoạt 

động  cho 

văn phòng 

đại diện, 

chi nhánh 

10 ngày 

làm việc 

kể từ khi 

nhận đủ 

hồ   sơ 

hợp lệ 

05 ngày 

làm việc 

kể từ khi 

nhận đủ 

hồ   sơ 

hợp lệ 

- Trung 

tâm Phục 

vụ  hành 

chính 

công 

thành 

phố; 

- Trung 

tâm Phục 

vụ hành 

chính 

Phí: Không quy định 

Lệ phí: 1.500.000 đồng 

Đối với trường hợp đăng 

ký thay đổi địa chỉ trụ sở 

văn phòng đại diện,  

chi  nhánh Lệ phí: 

1.000.000 đồng Đối với 

trường hợp đăng ký thay 

đổi tên văn phòng đại 

diện, chi nhánh, đăng ký 

thay đổi 

 
x 

- Luật Khoa học và Công 

nghệ ngày 18/6/2013. 

- Nghị định số 08/2014/NĐ- 

CP ngày 27/01/2014 của 

Chính phủ quy định chỉ tiết và 

hướng dẫn thi hành một số 

điều của Luật Khoa học và 

Công nghệ. 

- Thông tư số 03/2014/TT- 

BKHCN ngày 31/3/2014 của 

Bộ trưởng Bộ Khoa học và 

Công nghệ hướng dẫn điều 

kiện thành lập và đăng ký hoạt 
động của tổ chức khoa học và 
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STT 

 

Mã 

TTHC 

 

Tên 

TTHC 

Thời hạn giải quyết 
 

Địa điểm 

thực 

hiện 

 

 

Phí, lệ phí 

Cung cấp 

DVCTT (x) 

 

 

Căn cứ pháp lý 
Theo 

quy định 

Sau cắt 

giảm 

Toàn 

trình 

Một 

phần 

  của tổ 

chức khoa 

học và 

công 

nghệ. 

  công xã, 

phường, 

đặc khu 

người đứng đầu văn 

phòng đại diện, chi 

nhánh, thay đổi thông tin 

của tổ chức khoa học 

công nghệ ghi trên giấy 

chứng nhận hoạt động 

văn phòng đại diện,  

chi  nhánh Lệ phí: 

2.000.000 đồng Đối với 

trường hợp đăng ký thay 

đổi, bổ sung lĩnh vực 

hoạt động khoa học và 

công nghệ của văn 

phòng đại diện, chi 

nhánh 

  công nghệ,|văn phòng đại diện, 

chỉ nhánh của tổ chức khoa học 

và công nghệ. 

- Thông tư số 298/2016/TT- 

BTC ngày 15/11/2016 của 

trưởng Bộ Tài chính quy định 

mức thu, chế độ thu, nộp, quản 

lý và sử dụng phí thầm định 

điều kiện hoạt động về khoa 

học, công nghệ. 

- Thông tư sổ 15/2023/TT- 

BKHCN ngày 26 tháng 7 năm 

2023 của Bộ trưởng Bộ Khoa 

học và Công nghệ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Thông tư 

số 32/2011/TT-BKHCN và 

Thông tư số 03/2014/TT- 

BKHCN. 

- Thông tư số 18/2025/TT- 

BKHCN ngày 10 tháng 9 năm 

2025 của Bộ trưởng Bộ Khoa 

học và Công nghệ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Thông tư 

số 03/2014/TT-BKHCN ngày 

31 tháng 3 năm 2014 của Bộ 

trưởng Bộ Khoa học và Công 

nghệ hướng dẫn điều 
kiện thành lập và đăng ký 
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STT 

 

Mã 

TTHC 

 

Tên 

TTHC 

Thời hạn giải quyết 
 

Địa điểm 

thực 

hiện 

 

 

Phí, lệ phí 

Cung cấp 

DVCTT (x) 

 

 

Căn cứ pháp lý 
Theo 

quy định 

Sau cắt 

giảm 

Toàn 

trình 

Một 

phần 

         hoạt động của tổ chức khoa 

học và công nghệ, văn phòng 

đại diện, chi nhánh của tổ chức 

khoa học và công nghệ, được 

sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 

số 15/2023/TT- BKHCN  ngày  

26  tháng  7 

|năm 2023 của Bộ trưởng Bộ 

Khoa học và Công nghệ. 

6 1.001693 Cấp lại 

Giấy 

chứng 

nhận hoạt 

động  cho 

văn phòng 

đại diện, 

chi nhánh 

của   tổ 

chức khoa 

học và 

công nghệ 

10 ngày 

làm việc 

kể từ khi 

nhận đủ 

hồ   sơ 

hợp lệ 

05 ngày 

làm việc 

kể từ khi 

nhận đủ 

hồ   sơ 

hợp lệ 

- Trung 

tâm Phục 

vụ  hành 

chính 

công 

thành 

phố; 

- Trung 

tâm Phục 

vụ  hành 

chính 

công xã, 

phường, 

đặc khu 

Phí: Không quy định 

Lệ phí: Không quy định 

 
x 

- Luật Khoa học và Công 

nghệ ngày 18/6/2013. 

- Nghị định số 08/2014/NĐ- 

CP ngày 27/01/2014 của 

Chính phủ quy định chỉ tiết và 

hướng dẫn thi hành một số 

điều của Luật Khoa học và 

Công nghệ. 

- Thông tư số 03/2014/TT- 

BKHCN ngày 31/3/2014 của 

Bộ trưởng Bộ Khoa học và 

Công nghệ hướng dẫn điều 

kiện thành lập và đăng ký hoạt 

động của tổ chức khoa học và 

công nghệ,|văn phòng đại diện, 

chỉ nhánh của tổ chức khoa học 

và công nghệ. 

- Thông tư số 298/2016/TT- 

BTC  ngày  15/11/2016  của 
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STT 

 

Mã 

TTHC 

 

Tên 

TTHC 

Thời hạn giải quyết 
 

Địa điểm 

thực 

hiện 

 

 

Phí, lệ phí 

Cung cấp 

DVCTT (x) 

 

 

Căn cứ pháp lý 
Theo 

quy định 

Sau cắt 

giảm 

Toàn 

trình 

Một 

phần 

         trưởng Bộ Tài chính quy định 

mức thu, chế độ thu, nộp, quản 

lý và sử dụng phí thầm định 

điều kiện hoạt động về khoa 

học, công nghệ. 

- Thông tư sổ 15/2023/TT- 

BKHCN ngày 26 tháng 7 năm 

2023 của Bộ trưởng Bộ Khoa 

học và Công nghệ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Thông tư 

số 32/2011/TT-BKHCN và 

Thông tư số 03/2014/TT- 

BKHCN. 

- Thông tư số 18/2025/TT- 

BKHCN ngày 10 tháng 9 năm 

2025 của Bộ trưởng Bộ Khoa 

học và Công nghệ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Thông tư 

số 03/2014/TT-BKHCN ngày 

31 tháng 3 năm 2014 của Bộ 

trưởng Bộ Khoa học và Công 

nghệ hướng dẫn điều kiện 

thành lập và đăng ký hoạt 

động của tổ chức khoa học và 

công nghệ, văn phòng đại diện, 

chi nhánh của tổ chức khoa 

học và công nghệ, 
được sửa đổi, bổ sung bởi 
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STT 

 

Mã 

TTHC 

 

Tên 

TTHC 

Thời hạn giải quyết 
 

Địa điểm 

thực 

hiện 

 

 

Phí, lệ phí 

Cung cấp 

DVCTT (x) 

 

 

Căn cứ pháp lý 
Theo 

quy định 

Sau cắt 

giảm 

Toàn 

trình 

Một 

phần 

         Thông tư số  15/2023/TT- 

BKHCN  ngày 26 tháng 7 

|năm 2023 của Bộ trưởng Bộ 

Khoa học và Công nghệ. 

7 1.013938 Cho phép 

thành lập 

và  phê 

duyệt điều 

lệ của tổ 

chức khoa 

học  và 

công nghệ 

có vốn 

nước 

ngoài 

Trong 

thời hạn 

20 ngày 

làm việc 

kể từ 

ngày 

nhận 

được hồ 

sơ hợp lệ 

có   kết 

quả giải 

quyết 

Trong 

thời hạn 

10 ngày 

làm việc 

kể từ 

ngày 

nhận 

được hồ 

sơ hợp lệ 

có   kết 

quả giải 

quyết 

- Trung 

tâm Phục 

vụ  hành 

chính 

công 

thành 

phố; 

- Trung 

tâm Phục 

vụ  hành 

chính 

công xã, 

phường, 

đặc khu 

Phí: Không quy định 

Lệ phí: Không quy định 

 
x - Luật Khoa học và Công 

nghệ ngày 18/6/2013. 

- Nghị định số 133/2025/NĐ- 

CP ngày 12 tháng 6 năm 

2025quy định về phân quyền, 

phân cấp trong lĩnh vực quản 

lý của Bộ Khoa học và Công 

nghệ. 

- Thông tư số 03/2014/TT- 

BKHCN ngày 31/3/2014 của 

Bộ trưởng Bộ Khoa học và 

Công nghệ hướng dẫn điều 

kiện thành lập và đăng ký hoạt 

động của tổ chức khoa học và 

công  nghệ,  văn  phòng  đại 

|diện, chi nhánh của tổ chức 

khoa học và công nghệ. 

- Thông tư số 15/2023/TT- 

BKHCN ngày 26 tháng 7 năm 

2023 của Bộ trưởng Bộ Khoa 

học và Công nghệ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Thông 

tư số 32/2011/TT-BKHCN và 

Thông  tư  số  03/2014/TT- 
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STT 

 

Mã 

TTHC 

 

Tên 

TTHC 

Thời hạn giải quyết 
 

Địa điểm 

thực 

hiện 

 

 

Phí, lệ phí 

Cung cấp 

DVCTT (x) 

 

 

Căn cứ pháp lý 
Theo 

quy định 

Sau cắt 

giảm 

Toàn 

trình 

Một 

phần 

         BKHCN. 

- Thông tư số 18/2025/TT- 

BKHCN ngày 10 tháng 9 năm 

2025 của Bộ trưởng Bộ Khoa 

học và Công nghệ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Thông tư 

số 03/2014/TT-BKHCN ngày 

31 tháng 3 năm 2014 của Bộ 

trưởng Bộ Khoa học và Công 

nghệ hướng dẫn điều kiện 

thành lập và đăng ký hoạt 

động của tổ chức khoa học và 

công nghệ, văn phòng đại diện, 

chi nhánh của tổ chức khoa 

học và công nghệ, được sửa 

đổi, bổ sung bởi Thông tư số 

15/2023/TT- BKHCN  ngày  

26  tháng 7 

|năm 2023 của Bộ trưởng Bộ 

Khoa học và Công nghệ. 

8 1.013941 Cấp Giấy 

phép 

thành  lập 

lần đầu 

cho Văn 

phòng đại 

diện, Chi 

a) Trong 

thời hạn 

05 ngày 

làm việc 

kể từ 

ngày 

nhận 

a) Trong 

thời hạn 

2,5 ngày 

làm việc 

kể từ 

ngày 

nhận 

- Trung 

tâm Phục 

vụ  hành 

chính 

công 

thành 

Phí: 4.000.000 đồng 

Lệ phí: Không quy định 

 
x - Luật Khoa học và Công 

nghệ ngày 18/6/2013. 

- Nghị định số 08/2014/NĐ- 

CP ngày 27/01/2014 của 

Chính phủ quy định chỉ tiết và 

hướng dẫn thi hành một số 

điều của Luật Khoa học và 

Công nghệ. 
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STT 

 

Mã 

TTHC 

 

Tên 

TTHC 

Thời hạn giải quyết 
 

Địa điểm 

thực 

hiện 

 

 

Phí, lệ phí 

Cung cấp 

DVCTT (x) 

 

 

Căn cứ pháp lý 
Theo 

quy định 

Sau cắt 

giảm 

Toàn 

trình 

Một 

phần 

  nhánh của 

tổ   chức 

khoa  học 

và công 

nghệ nước 

ngoài tại 

Việt Nam 

được  hồ 

sơ, Sở 

Khoa học 

và Công 

nghệ 

kiểm  tra 

tính hợp 

lệ của hồ 

sơ   và 

trường 

hợp  hồ 

sơ không 

hợp   lệ, 

có thông 

báo bằng 

văn bản 

cho tổ 

chức, cá 

nhân biết 

để   sửa 

đổi, bổ 

sung. 

b) Trong 

thời hạn 

được hồ 

sơ, Sở 

Khoa 

học và 

Công 

nghệ 

kiểm tra 

tính hợp 

lệ của hồ 

sơ   và 

trường 

hợp  hồ 

sơ không 

hợp   lệ, 

có thông 

báo bằng 

văn bản 

cho tổ 

chức, cá 

nhân biết 

để   sửa 

đổi, bổ 

sung. 

b) Trong 

phố; 

- Trung 

tâm Phục 

vụ  hành 

chính 

công xã, 

phường, 

đặc khu 

   - Thông tư số 03/2014/TT- 

BKHCN ngày 31/3/2014 của 

Bộ trưởng Bộ Khoa học và 

Công nghệ hướng dẫn điều 

kiện thành lập và đăng ký hoạt 

động của tổ chức khoa học và 

công nghệ,|văn phòng đại diện, 

chỉ nhánh của tổ chức khoa học 

và công nghệ. 

- Thông tư số 298/2016/TT- 

BTC ngày 15/11/2016 của 

trưởng Bộ Tài chính quy định 

mức thu, chế độ thu, nộp, quản 

lý và sử dụng phí thầm định 

điều kiện hoạt động về khoa 

học, công nghệ. 

- Thông tư sổ 15/2023/TT- 

BKHCN ngày 26 tháng 7 năm 

2023 của Bộ trưởng Bộ Khoa 

học và Công nghệ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Thông tư 

số 32/2011/TT-BKHCN và 

Thông tư số 03/2014/TT- 

BKHCN. 

- Thông tư số 18/2025/TT- 

BKHCN ngày 10 tháng 9 năm 

2025 của Bộ trưởng Bộ Khoa 
học và Công nghệ sửa đổi, bổ 
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STT 

 

Mã 

TTHC 

 

Tên 

TTHC 

Thời hạn giải quyết 
 

Địa điểm 

thực 

hiện 

 

 

Phí, lệ phí 

Cung cấp 

DVCTT (x) 

 

 

Căn cứ pháp lý 
Theo 

quy định 

Sau cắt 

giảm 

Toàn 

trình 

Một 

phần 

   30 ngày 

làm việc 

kể từ 

ngày 

nhận 

được hồ 

sơ hợp lệ 

phải  có 

kết quả 

giải 

quyết. 

thời  hạn 

15 ngày 

làm việc 

kể từ 

ngày 

nhận 

được hồ 

sơ hợp lệ 

phải  có 

kết quả 

giải 

quyết. 

    sung một số điều của Thông tư 

số 03/2014/TT-BKHCN ngày 

31 tháng 3 năm 2014 của Bộ 

trưởng Bộ Khoa học và Công 

nghệ hướng dẫn điều kiện 

thành lập và đăng ký hoạt 

động của tổ chức khoa học và 

công nghệ, văn phòng đại diện, 

chi nhánh của tổ chức khoa 

học và công nghệ, được sửa 

đổi, bổ sung bởi Thông tư số 

15/2023/TT- BKHCN  ngày  

26  tháng  7 
|năm 2023 của Bộ trưởng Bộ 

Khoa học và Công nghệ. 

9 1.013920 Đề nghị 

thành lập 

tổ chức 

khoa học 

và công 

nghệ  trực 

thuộc   ở 

nước 

ngoài. 

Trong 

thời hạn 

15 ngày 

làm việc 

kể từ 

ngày 

nhận 

được hồ 

sơ hợp lệ 

phải  có 

kết  quả 

Trong 

thời hạn 

7,5 ngày 

làm việc 

kể    từ 

ngày 

nhận 

được hồ 

sơ hợp lệ 

phải  có 

kết  quả 

- Trung 

tâm Phục 

vụ  hành 

chính 

công 

thành 

phố; 

- Trung 

tâm Phục 

vụ  hành 

chính 

Phí: Không quy định 

Lệ phí: Không quy định 

 
x - Luật Khoa học và Công 

nghệ ngày 18/6/2013. 

- Nghị định số 133/2025/NĐ- 

CP ngày 12 tháng 6 năm 

2025quy định về phân quyền, 

phân cấp trong lĩnh vực quản 

lý của Bộ Khoa học và Công 

nghệ. 

- Thông tư số 03/2014/TT- 

BKHCN ngày 31/3/2014 của 

Bộ trưởng Bộ Khoa học và 

Công nghệ hướng dẫn điều 

kiện thành lập và đăng ký hoạt 
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STT 

 

Mã 

TTHC 

 

Tên 

TTHC 

Thời hạn giải quyết 
 

Địa điểm 

thực 

hiện 

 

 

Phí, lệ phí 

Cung cấp 

DVCTT (x) 

 

 

Căn cứ pháp lý 
Theo 

quy định 

Sau cắt 

giảm 

Toàn 

trình 

Một 

phần 

   giải 

quyết 

giải 

quyết 

công xã, 

phường, 

đặc khu 

   động của tổ chức khoa học và 

công nghệ, văn phòng đại diện, 

chi nhánh của tổ chức khoa học 

và công nghệ. 

- Thông tư số 18/2025/TT- 

BKHCN ngày 10 tháng 9 năm 

2025 của Bộ trưởng Bộ Khoa 

học và Công nghệ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Thông tư 

số 03/2014/TT-BKHCN ngày 

31 tháng 3 năm 2014 của Bộ 

trưởng Bộ Khoa học và Công 

nghệ hướng dẫn điều kiện 

thành lập và đăng ký hoạt 

động của tổ chức khoa học và 

công nghệ, văn phòng đại diện, 

chi nhánh của tổ chức khoa 

học và công nghệ, được sửa 

đổi, bổ sung bởi Thông tư số 

15/2023/TT- BKHCN  ngày  

26  tháng 7 

|năm 2023 của Bộ trưởng Bộ 

Khoa học và Công nghệ. 

10 1.013926 Đề nghị 

thành lập 

Văn 

phòng đại 

Trong 

thời hạn 

15 ngày 

làm việc 

Trong 

thời hạn 

7,5 ngày 

làm việc 

- Trung 

tâm Phục 

vụ hành 

chính 

Phí: Không quy định 

Lệ phí: Không quy định 

 
x - Luật Khoa học và Công 

nghệ ngày 18/6/2013. 

- Nghị định số 133/2025/NĐ- 

CP  ngày  12  tháng  6  năm 
2025quy định về phân quyền, 
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STT 

 

Mã 

TTHC 

 

Tên 

TTHC 

Thời hạn giải quyết 
 

Địa điểm 

thực 

hiện 

 

 

Phí, lệ phí 

Cung cấp 

DVCTT (x) 

 

 

Căn cứ pháp lý 
Theo 

quy định 

Sau cắt 

giảm 

Toàn 

trình 

Một 

phần 

  diện, Chi 

nhánh của 

tổ   chức 

khoa học 

và công 

nghệ Việt 

Nam  ở 

nước 

ngoài. 

kể từ 

ngày 

nhận 

được hồ 

sơ hợp lệ 

phải  có 

kết quả 

giải 

quyết 

kể từ 

ngày 

nhận 

được hồ 

sơ hợp lệ 

phải  có 

kết quả 

giải 

quyết 

công 

thành 

phố; 

- Trung 

tâm Phục 

vụ  hành 

chính 

công xã, 

phường, 

đặc khu 

   phân cấp trong lĩnh vực quản 

lý của Bộ Khoa học và Công 

nghệ. 

- Thông tư số 03/2014/TT- 

BKHCN ngày 31/3/2014 của 

Bộ trưởng Bộ Khoa học và 

Công nghệ hướng dẫn điều 

kiện thành lập và đăng ký hoạt 

động của tổ chức khoa học và 

công nghệ, văn phòng đại diện, 

chi nhánh của tổ chức khoa học 

và công nghệ. 

- Thông tư số 18/2025/TT- 

BKHCN ngày 10 tháng 9 năm 

2025 của Bộ trưởng Bộ Khoa 

học và Công nghệ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Thông tư 

số 03/2014/TT-BKHCN ngày 

31 tháng 3 năm 2014 của Bộ 

trưởng Bộ Khoa học và Công 

nghệ hướng dẫn điều kiện 

thành lập và đăng ký hoạt 

động của tổ chức khoa học và 

công nghệ, văn phòng đại diện, 

chi nhánh của tổ chức khoa 

học và công nghệ, được sửa 

đổi, bổ sung bởi 
Thông  tư  số  15/2023/TT- 
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STT 

 

Mã 

TTHC 

 

Tên 

TTHC 

Thời hạn giải quyết 
 

Địa điểm 

thực 

hiện 

 

 

Phí, lệ phí 

Cung cấp 

DVCTT (x) 

 

 

Căn cứ pháp lý 
Theo 

quy định 

Sau cắt 

giảm 

Toàn 

trình 

Một 

phần 

         BKHCN ngày 26 tháng 7 

|năm 2023 của Bộ trưởng Bộ 

Khoa học và Công nghệ. 
 


